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Phần thứ hai. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU 
Chương V. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU

I. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
Mục này giới thiệu khái quát thông tin về dự án và gói thầu như địa điểm thực hiện dự án, quy mô của dự án, thời gian thực hiện gói thầu và những thông tin khác tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu.
1. Giới thiệu chung về dự án
a) Dự án:
· Tên dự án: .Cải tạo tủ điện hạ thế sau TBA Tân Tây Đô 1; TBA Tân Tây Đô 2;TBA Tân Tây Đô 3; TBA Tân Tây Đô 4
· Chủ đầu tư:Công ty Điện lực Từ Liêm
· Nguồn vốn: Vay TDTM + KHCB đối ứng của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội 
· - Thời gian thực hiện dự án: năm 2026
· Quyết định đầu tư: 2590/QĐ-PCTULIEM ngày 08/04/2026
· Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 3893/QĐ-PCTULIEM ngày 26/05/2026
b) Địa điểm:
· Vị trí: xã Ô Diên, TP Hà Nội
c) Quy mô:
Loại công trình và chức năng : Dự án nhóm C, loại công trình Công nghiệp - Năng lượng – Xây dựng mới hoặc cải tạo TBA cấp điện áp <35kV.
· Quy mô và các đặc điểm khác :
· + Tủ tổng hạ áp 600V-1000A (5x400A)-Trong nhà-Kiểu bệt: 01 tủ
· + Tủ tổng hạ áp 600V-1000A (5x400A+1x250A+25A)-Trong nhà-Kiểu bệt: 02 tủ
· + Tủ tổng hạ áp 600V-2000A (1x400A+25A)-Trong nhà-Kiểu bệt: 02 tủ
· + Tủ tổng hạ áp 600V-2000A (2x400A+25A)-Trong nhà-Kiểu bệt: 01 tủ
· + Tủ tổng hạ áp 600V-2000A (2x400A+1x250A+25A)-Trong nhà-Kiểu bệt: 01 tủ
· + Tủ tổng hạ áp 600V-2000A (7x400A+25A)-Trong nhà-Kiểu bệt: 01 tủ
· + Tủ liên lạc hạ áp 600V-2000A-Trong nhà-Kiểu bệt: 02 tủ
· + Cáp hạ áp-Cu-1x240mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE: 760m.
2. Giới thiệu chung về gói thầu
a) Phạm vi công việc của gói thầu : Đề cập đến việc thay thế các tủ điện hạ thế tổng, tủ điện liên lạc hạ thế và cáp từ cực hạ thế máy biến áp đến hàm trên các MCCB của các TBA Tân Tây Đô 1, TBA Tân Tây Đô 2, TBA Tân Tây Đô 3 và TBA Tân Tây Đô 4 
b) 
c) 
d) xã Ô Diên.
e) Thời hạn hoàn thành: 60 ngày
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Mục này nêu yêu cầu về thời gian từ khi hợp đồng PC có hiệu lực tới khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng: 60 ngày
Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.
1. Yêu cầu về tiến độ chung của dự án
Phần này cung cấp cho nhà thầu tiến độ chung của dự án với các nội dung chi tiết đã được duyệt trong thiết kế mới nhất, bao gồm biểu đồ ngang về tiến độ các hợp phần của dự án có liên quan đến gói thầu.
2. Yêu cầu tiến độ của gói thầu và các mốc tiến độ
Phần này cung cấp yêu cầu chi tiết tiến độ yêu cầu cho gói thầu PC này với nội dung chi tiết và các mốc thời gian quan trọng liên quan đến nghiệm thu, chuyển tiếp và đồng bộ với các công tác khác của dự án cũng như các mốc thời gian làm cơ sở xác định việc thưởng phạt tiến độ trong hợp đồng.
Các mốc tiến độ quan trọng yêu cầu kê trong bảng sau:
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III. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật
1. Yêu cầu về kỹ thuật, Chỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
· Luật điện lực số 61/2024/QH15 ban hành ngày 30/11/2024;
· Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;
· Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
· Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
· Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
· Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương: quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng.
· Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương: Quy định
về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.
· Thông tư số 39/2025/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công thương: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện (QCVN 01:2020/BCT).
· Quyết định số 45/QĐ-HĐTV ngày 27/03/2025 của Tổng Công ty Điện lực Tp Hà Nội về việc ban hành Đề án “Chuẩn hóa lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong Tổng Công ty Điện lực Tp Hà Nội”.
· Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/07/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam về việc ban hành Quy trình An toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
· Thông báo số 170/QĐ-HĐTV ngày 11/11/2024 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật tủ Ring Main Unit kiểu Mô-đun cấp điện áp 22 kV và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;
· Văn bản số 1505/QĐ-EVNHANOI ngày 27/02/2020 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật Bộ thiết bị đầu cuối dùng để giám sát, điều khiển từ xa các tủ hợp bộ Ring Main Unit lưới điện trung áp 22kV trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội;
· Tờ trình số 1958/TTr-QLĐT ngày 01/4/2021 về việc Quy định thống nhất thiết kế mẫu cho cọc tiếp địa tại các TBA, đường dây trung thế áp dụng chung trong toàn Tổng Công ty;
· Quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/6/2021 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;
· TCCS 07:2021/EVN: Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến điện áp 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021;
· TCCS 08:2021/EVN: Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến dòng điện 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021;
· TCCS 17:2021/EVN: Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021;
· Quyết địnhsố 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/01/2022 về việc Hướng dẫn áp
dụng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành tháng 9/2021 trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.
· TCCS 11:2023/EVN: Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023;
· Thông báo số 931/EVNHANOILDC-CN ngày 27/06/2023 của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP Hà Nội-Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc kết nối các thiết bị Recloser, RMU, LBS trên lưới trung thế về Trung tâm điều độ;
· Thông báo số 769/TB-EVNHANOI ngày 11/8/2023 về việc qui định tạm thời bố trí mốc báo hiệu cáp ngầm, hầm nối cáp;
· Thông báo số 1672/TB-EVNHANOI ngày 27/2/2024 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc chuẩn hóa tên gọi, đơn vị tính vật tư thiết bị lưới điện;
· TCCS 07:2021/EVN: Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến điện áp 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021;
· TCCS 08:2021/EVN: Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến dòng điện 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021;
· TCCS 17:2021/EVN: Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021;
· Các quy định kỹ thuật khác của ngành điện.
· Các vật tư thiết bị khác không có trong tiêu chuẩn Việt Nam sẽ được áp dụng theo tiêu chuẩn IEC.
* Các tiêu chuẩn về xây dựng:
· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.
· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng QCVN 02:2022/BXD.
· TCVN 2737: 2020 Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế.
· TCVN 5574: 2018 - Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và BTCT.
· TCVN 5575: 2012 -Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép.
· TCVN 5408-2007 - Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóng.
· Các quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng nhà nước hiện hành khác..
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
Trong E-HSDT, Nhà thầu phải lập và đề xuất biện pháp thi công. Biện pháp thi công phải thể hiện rõ phương pháp, cách thức, trình tự thực hiện công việc đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật như mô tả trong mục 1 của chương này, hồ sơ thiết kế kèm theo E-HSMT và phù hợp với yêu cầu thực tế của công trình. Đây là nội dung quan trọng làm cơ sở để xem xét đánh giá E-HSDT và tổ chức triển khai thực hiện sau này nếu nhà thầu trúng thầu.
2.1. Yêu cầu chung
a. Nội dung công việc:
Nhà thầu cần đảm bảo thực hiện các công việc sau:
· Thi công các hạng mục công trình theo qui định trong đề án thiết kế.
· Xây lán trại tạm, đảm bảo nguồn điện, nước phục vụ thi công và không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
· Nhà thầu tự xem xét, tham quan địa điểm xây dựng để nghiên cứu, đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, các công trình lân cận, các công trình công cộng có khả năng ảnh hưởng trong quá trình thi công và các yếu tố liên quan khác
· Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn và tai nạn lao động xảy ra (nếu có) trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi nghiệm thu bàn giao công trình.
· Nhà thầu phải đảm bảo sự điều phối chung về tiến độ của các hạng mục trong công trình. Thông báo kịp thời cho bên mời thầu những vướng mắc để cùng giải quyết.
· Nhà thầu có trách nhiệm xin phép các lối ra vào tạm v.v... và giữ gìn đường đi lối lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ.
· Căn cứ theo đề án thiết kế, nhà thầu tự xác định mốc giới và phạm vi xây dựng cho từng hạng mục công trình. Chỉ tiến hành thi công sau khi đã được chủ đầu tư kiểm tra và thoả thuận.
· Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc làm các thủ tục xin mượn đất tạm thời và đền bù phục vụ cho công tác thi công phù hợp với biện pháp của Nhà thầu và chịu mọi khoản chi phí cho các công việc này.
· Nhà thầu phải tự liên hệ, làm các thủ tục và chịu mọi chi phí liên quan với các
đơn vị liên quan để khảo sát, đăng ký đóng cắt điện phục vụ thi công cũng như thi công giao chéo với các đường dây thông tin, điện lực, … và chịu trách nhiệm thực hiện đảm bảo theo kế hoạch.
· Toàn bộ vật tư thiết bị liên quan đến việc xây lắp cho gói thầu do nhà thầu cấp và do Chủ đầu tư cấp, Nhà thầu có trách nhiệm chuẩn bị kho bãi và vận chuyển về công trường để lắp đặt.
· Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo quản và vận chuyển vật tư thiết bị thu hồi từ công trình về kho bên Chủ đầu tư.
· Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến công tác thí nghiệm các vật tư, thiết bị do nhà thầu cấp và chi phí thí nghiệm liên quan đến chất lượng công trình do Nhà thầu xây lắp, như: Xi măng, cát, đá, thép, mẫu bê tông,...
b. Thiết bị và nhân công:
· Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các trang thiết bị, phương tiện và lao động cũng như bảo hộ, an toàn phù hợp với mô tả trong biện pháp thi công.
· Trong hồ sơ dự thầu, Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện bên mời thầu đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng.
· Bên mời thầu có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ nào mà cho là không phù hợp với công việc thi công.
c. Tiêu chuẩn dùng thi công và nghiệm thu:
· Tất cả vật liệu sử dụng phải có chất lượng đáp ứng và tuân thủ theo những tiêu chuẩn nêu trong hồ sơ mời thầu.
· Ngoài các điều khoản nêu trong điều kiện kỹ thuật này, trong quá trình tổ chức thi công và nghiệm thu Nhà thầu phải tuân theo các quy phạm, tiêu chuẩn nêu trong hồ sơ mời thầu.
d. Dọn sạch mặt bằng
Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng và dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các lều lán không cần thiết, các vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong thi công để đơn vị Hoàn trả mặt bằng thực hiện công việc hoản trả.
e. Tiến độ thi công
Nhà thầu phải đệ trình tiến độ thi công đồng thời với hồ sơ dự thầu.
f. Bản vẽ hoàn công:
Nhà thầu phải đệ trình bản vẽ hoàn công đối với các phần việc đã hoàn thành, phải có đủ các nội dung như thực tế đã thi công và được bên mời thầu chấp thuận.
2.2. Phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường khi thi công.
Nhà thầu có trách nhiệm lập và thực hiện tất cả mọi biện pháp để đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo trong suốt quá trình thi công gói thầu:
· Biện pháp an toàn lao động đúng quy định, an toàn cho con người và thiết bị bên thứ ba trong quá trình thi công.
· Biện pháp phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự trong phạm vi công trường.
· Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường.
2. Yêu cầu các thông số bảo hành
Các thông số/yêu cầu tối thiểu về bảo hành mà nhà thầu phải kê khai và đáp ứng được liệt kê chi tiết trong bảng sau:


	
TT
	
Các thông số/yêu cầu
	
Yêu cầu tối thiểu
	Đề xuất của nhà thầu

	
I
	YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI VỚI PHẦN XÂY LẮP (C)
	24 tháng
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	

	
II
	YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI HÀNG HÓA (P)
	24 tháng
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


E-HSDT có đề xuất về thông số bảo hành không đạt yêu cầu tối thiểu nêu trên sẽ bị loại và không được đánh giá các bước tiếp theo. Các chỉ tiêu bảo hành đề xuất trong từng E-HSDT sẽ được đánh giá theo nguyên tắc trên cùng một mặt bằng và tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Chương III của E-HSMT.
Phương án thay thế: E-HSMT có thể quy định theo phương án nêu giá trị thông số bảo hành điển hình theo thiết kế và cho phép nhà thầu chào các thông số bảo hành dao động xung quanh giá trị này nhưng không vượt quá mức tối thiểu, mức tối đa nào đó (Ví dụ 5%).
3. Tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị Nhà thầu cung cấp:
	Yêu cầu chung của vật tư, thiết bị lắp đặt trên lưới điện
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện do Bộ Công Thương ban hành Tập 1 Quy định chung,ký hiệu: 11 TCN -18-2006, Tập 2 Hệ thống đường dẫn điện, ký hiệu: 11TCN -19-2006, Tập 3 Trang bị phân phối và trạm biến áp, ký hiệu: 11TCN -20-2006, Tập 8 Quy chuẩn điện hạ áp QCVN: QTĐ 08:2010/BCT;
- Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 25:1991 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế;
- Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 319:2004 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung;
- Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXĐVN 394:2007 Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện - Phần an toàn điện;
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7997:2009 - Cáp điện lực đi ngầm trong đất, phương pháp lắp đặt;
- Quy chuẩn Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN07:2010/BXD;
- Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Chính Phủ về Quy định chi tiết thi hành luật điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.
- Tiêu chuẩn cáp lực: IEC60502, 228, 230, 287, 323, 540.
- Quyết định số 2431/QĐ-EVNHANOI ngày 19/3/2026 về việc ban hành Yêu cầu kỹ thuật Máy cắt hạ áp áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;
- Quyết định số: 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.
- Quyết định số 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020 về việc ban hành tiêu chuẩn vật tư thiết bị trên lưới điện hạ áp trong Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội;
- Thông báo số 1672/TB-EVNHANOI ngày 27/02/2024 về việc chuẩn hóa tên gọi, đơn vị tính vật tư thiết bị lưới điện;
- Tiêu chuẩn quốc tế IEC và các tiêu chuẩn khác không trái với quy phạm Việt Nam.
[bookmark: _Toc104187938][bookmark: _Toc105531082]I. Tủ điện hạ thế (Quyết định số 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020 của Tổng công ty điện lực TP Hà Nội)
1. Yêu cầu chung
- Yêu cầu đặc điểm kỹ thuật thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói, giao hàng của tủ điện hạ áp và các thiết bị đồng bộ được lắp đặt trong tủ hạ áp vừa lắp đặt trong nhà vừa lắp đặt ngoài trời.
- Các sai khác so với phần điều kiện kỹ thuật này sẽ được nhà thầu nêu trong phụ lục riêng (đính kèm hồ sơ dự thầu nêu rõ các sai khác so với tài liệu thầu).
[bookmark: _Toc104187939][bookmark: _Toc105143227][bookmark: _Toc105531083]2. Tiêu chuẩn áp dụng
IEC 60529 : Mức bảo vệ tủ hạ áp (ký hiệu mã IP).
IEC 60044-1 : Máy biến dòng đ		o lường.
IEC 60439-1 : Lắp ráp cơ cấu đóng ngắt và điều khiển hạ áp - Phần 1 thí nghiệm mẫu (Type tests) và thử nghiệm lắp ráp từng phần.
IEC 60947-2: Cơ cấu đóng ngắt và điều khiển hạ áp - Phần 2 Aptômát .
Tiêu chuẩn công tơ điện tử và thiết bị truyền dữ liệu trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam số 103/QĐ-EVN ngày 21/6/2017.
Và các tiêu chuẩn tương đương.
[bookmark: _Toc104187940][bookmark: _Toc105143228][bookmark: _Toc105531084]3. Yêu cầu khác
3.1. Yêu cầu về điện
Tủ điện hạ áp phải được thiết kế phù hợp với các giá trị định mức sau:
	-Hệ thống điện áp 3 pha trung tính nối đất 
	230/400V

	- Cấp cách điện 
	0.6/1KV

	- Điện áp cao nhất 
	600V

	- Tần số 
	50Hz

	- Khoảng cách dòng dò lớn nhất
	20mm/kV

	- Điện áp thử AC-50Hz trong 1 phút
	III.5kV

	- Điện áp xung danh định
	8.0kV

	- Mức bảo vệ          + Trong nhà
                                + Ngoài trời
	IP 44
IP 54


3.2. Yêu cầu về thiết kế
Tủ điện hạ áp sẽ được cung cấp toàn bộ và đấu nối phù hợp vớí các cấu hình sau:
- Trong 01 tủ điện hạ thế trọn bộ: Các ATM sử dụng cùng 1 hãng sản xuất để thuận tiện cho việc chỉnh định bảo vệ; thuận tiện cho công tác vận hành, bảo hành và mở rộng trong tương lai.
* Tủ điện hạ thế cho MBA 630kVA
	TT
	Công suất MBA (kVA)
	Tiết diện thanh cái (mm)
	MCCB
tổng (A)
	MCCB/MCB
	Số cáp lộ ra
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tụ (A)
	Nhánh
	Tự dùng
25(A)
	Dự phòng
(vị trí)
	
	

	
	
	
	
	
	250
(A)
	400
(A)
	
	
	
	

	I
	Cấu hình tủ điện phân phối tại khu vực lưới điện hạ thế ngầm

	1
	630
	Tương đương
2x80x5
	1000
	250
	0
	5
	1
	1
	6
	


* Tủ điện hạ thế cho MBA 1250kVA
	TT
	Công suất MBA (kVA)
	Tiết diện thanh cái (mm)
	ACB
tổng (A)
	MCCB/MCB
	Số cáp lộ ra
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tụ (A)
	Nhánh
	Tự dùng
25(A)
	Dự phòng
(vị trí)
	
	

	
	
	
	
	
	250
(A)
	400
(A)
	
	
	
	

	I
	Cấu hình tủ điện phân phối tại khu vực lưới điện hạ thế ngầm

	1
	1250
	Tương đương
2x120x5
	2000
	400
	1
	1
	1
	1
	3
	


* Tủ điện liên lạc cho MBA 1250kVA
	TT
	Công suất MBA (kVA)
	Tiết diện thanh cái (mm)
	ACB
tổng (A)
	MCCB/MCB
	Số cáp lộ ra
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tụ (A)
	Nhánh
	Tự dùng
25(A)
	Dự phòng
(vị trí)
	
	

	
	
	
	
	
	250
(A)
	400
(A)
	
	
	
	

	I
	Cấu hình tủ điện phân phối tại khu vực lưới điện hạ thế ngầm

	1
	1250
	Tương đương
2x120x5
	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	


- Tiết diện thanh cái tủ phù hợp với công suất máy biến áp
- Hệ thống thanh cái tủ bằng đồng phải chịu được lực điện động khi có dòng ngắn mạch chạy qua theo bảng thông số như sau:
	Loại tủ (A)
	630÷1000
	2000÷3200

	Khả năng chịu dòng ngắn mạch danh định (kA/1s)
	25
	55

	Khả năng chịu dòng ngắn mạch đỉnh (kA)
	52,5
	115,5


Phần chung:
- Tủ điện có vị trí khoét lỗ cáp đầu vào và đầu ra tương ứng với cấu hình trên 
- Tủ điện hạ áp được trang bị các thiết bị đo lường và các phụ kiện sau được lắp ở đầu vào bên trên ATM tổng.
- Trong tủ thiết kế vị trí lắp đặt: Một công tơ 3 pha điện tử
- Một bộ máy biến dòng điện (mỗi bộ 3 chiếc biến dòng 1 pha), có cấp chính xác 0,5 dùng cho đếm KWH, kVARh
- Các công tơ và các bộ biến dòng được lắp ở khoang riêng (khoang chống tổn thất) có khoá và kẹp chì niêm phong riêng.
- Tủ điện có thiết kế vị trí lắp đặt bộ truyền tín hiệu đo xa của công tơ điện tử.
- Chống sét hạ áp 500V.
- Toàn bộ thông số đo lường dòng điện và điện áp sẽ được theo dõi qua hệ thống đo xa
- Tủ hạ áp trọn bộ phải tuân theo tiêu chuẩn IEC 60439 và cung cấp hợp bộ các phụ kiện cần thiết kèm theo.
- Các thanh cái đồng phải được gia công kéo nguội và được mạ bạc hoặc mạ thiếc ở tại các điểm nối và dòng điện định mức thanh cái phải đạt như đã nêu ở phần trên.
- Các thanh cái được sơn màu, thanh dẫn đi áp tô mát bọc cách điện màu theo quy định.
- Tủ được trang bị các giá đỡ cho các cáp vào và ra.
- Mức bảo vệ đối với tủ điện ngoài trời là IP54 và trong nhà là IP44 theo tiêu chuẩn IEC-60529.
-Tất cả mọi công việc đấu nối thiết bị đóng cắt và bảo dưỡng đều phải được tiến hành phía trước mặt tủ.
- Dây điều khiển đấu nối trong tủ điện hạ áp là dây đồng bện, cách điện PVC có tiết diện tối thiểu 2,5mm2.
- Vỏ tủ điện (loại lắp ở ngoài trời) phải dùng tôn dày 2mm, tráng kẽm và phải được xử lý công nghệ sơn tĩnh điện ở cả 2 mặt theo tiêu chuẩn ANSI 70, sơn phủ màu ghi sáng, có vị trí nối đất, nối không.
II. Yêu cầu về thiết bị bên trong tủ
1. Máy cắt hạ áp MCCB (Quyết định số 2431/QĐ-EVNHANOI ngày 19/3/2026 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội):
Điều 4. Yêu cầu chung
1. Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị
	 Nhiệt độ môi trường lớn nhất
	450 C

	 Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất
	00 C

	 Điều kiện khí hậu
	Nhiệt đới, nóng ẩm

	 Độ ẩm cực đại
	100%

	 Độ cao lắp đặt so với mực nước biển
	đến 1000m


2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện
	Sơ đồ
	3 pha
	1 pha

	Chế độ nối đất trung tính
	Trung tính nối đất trực tiếp
	Trung tính nối đất trực tiếp

	Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV)
	≥ 0,4
	≥ 0,23

	Tần số (Hz)
	50


3. Điều kiện về quản lý chất lượng của nhà sản xuất
Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.
4. Yêu cầu về bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thiết bị:
Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:	
a. Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng.
b. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị.
c. Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.
5. Yêu cầu khác:
a. Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết. 
b. Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.
Điều 7. Yêu cầu chung:
1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:
a. MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 2 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 1 pha.
b. MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực hoặc 4 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha.
2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương.
3. Các yêu cầu về thử nghiệm:
a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test): 
Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation).
-  Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases).
-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).
b. Thử nghiệm điển hình (Type test): 
- Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):
+ Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics).
+ Đặc tính điện môi (Dielectric properties).
+ Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability).
+ Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)) – thử nghiệm này áp dụng cho MCCB có dòng điện định mức làm việc < 630 A.
+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).
+ Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).
+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).
+ Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):
+ Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity).
+ Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).
+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).
+ Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).
+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).
- Trình tự thử nghiệm  – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity):
+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).
+ Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định  (Rated ultimate short-circuit breaking capacity).
+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).
+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).
Ghi chú: Trình tự thử nghiệm ở Mục iii) trên là không áp dụng cho MCCB có Ics = Icu.
c. Yêu cầu về cung cấp tài liệu chứng minh kết quả thử nghiệm điển hình:
- Tất cả các hạng mục thử nghiệm và Chứng nhận thử nghiệm điển hình (Type Tests certificate)/Báo cáo thử nghiệm điển hình (Test report) hoặc tên gọi khác tương đương của MCCB phải được thực hiện và phát hành tại một hoặc nhiều Phòng thí nghiệm được cấp Chứng nhận ISO/IEC 17025 bởi Cơ quan là thành viên của Tổ chức Công nhận các phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC), hoặc bởi Cơ quan là thành viên thuộc các Tổ chức đã ký Thỏa thuận công nhận lẫn nhau của ILAC (ILAC MRA) cấp chứng nhận.
- Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu liên quan đến kết quả thử nghiệm và năng lực Phòng thí nghiệm sau đây:
 + Bản gốc hoặc bản sao có thể truy xuất nguồn gốc các Chứng nhận thử nghiệm điển hình (Type Tests certificate)/Báo cáo thử nghiệm điển hình (Test report) hoặc tên gọi khác tương đương của thiết bị theo yêu cầu tại điểm a khoản này nêu trên. 
+ Chứng chỉ công nhận hoặc tài liệu chứng minh Phòng thí nghiệm đạt chứng nhận ISO/IEC 17025.
Điều 8. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCCB
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị 
	Yêu cầu
	Đề xuất và cam kết

	1 
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	2 
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	3 
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể
	

	4 
	Tiêu chuẩn áp dụng 
	
	IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
	

	5 
	Chủng loại
	
	Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
	

	6 
	Số cực
	
	03 cực
	

	7 
	Thao tác đóng cắt
	
	Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
	

	8 
	Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức
	
	Lựa chọn MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: 
- MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1 x In
- MCCB có In > 315A: 0,5 ÷ 1 x In 
	

	9 
	Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) 
	VAC
	230/400
	

	10 
	Điện áp cách điện định mức (Ui)
	VAC
	> 690
	

	11 
	Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp)
	kVp
	> 8
	

	12 
	Tần số định mức
	Hz
	50
	

	13 
	Dòng điện làm việc liên tục định mức (In):
	A
	
	

	
	MCCB 03 cực
	
	25, 250, 400, 1000
	

	14 
	Cấp phân loại chọn lọc
	
	Cấp A (cắt nhanh)
	

	15 
	Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức
	kA
	
	

	
	MCCB có In = 25-100A
	“
	> 25
	

	
	MCCB có In = 125-315A
	“
	> 36
	

	
	MCCB có In = 320-800A
	“
	> 50
	

	
	MCCB có In > 1.000A
	“
	> 65
	

	16 
	Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức
	kA
	Ics = 100% Icu
	

	17 
	Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu
	Lần
	(không tải/có tải ở dòng định mức)
	

	
	MCCB có In = 50-100A
	“
	8.500/1.500
	

	
	MCCB có In = 125-315A
	“
	7.000/1.000
	

	
	MCCB có In = 320-630A
	“
	4.000/1.000
	

	
	MCCB có 630 < In < 2.500A
	“
	2.500/500
	

	
	MCCB có In > 2.500A
	
	1.500/500
	

	18 
	Phụ kiện đi kèm:  
	
	
	

	18.1
	Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc
	
	Bao gồm
	

	18.2
	Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ
	
	Bao gồm
	

	18.3
	Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders)
	
	06 miếng (đối với MCCB 3 cực)
	

	18.4
	Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers)
	
	04 miếng (đối với MCCB 3 cực)
	

	18.5
	Mạch phụ và mạch điều khiển phục vụ thao tác đóng cắt MCCB bằng điện
	
	Nêu cụ thể
	

	19 
	Số lượng tiếp điểm phụ 
	
	Nêu cụ thể
	

	20 
	Bề rộng của MCCB
	mm
	Nêu cụ thể
	

	21 
	Nhãn thiết bị
	
	Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
	

	22 
	Đóng gói 
	
	MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
	

	23 
	Yêu cầu về thử nghiệm
	
	Theo yêu cầu tại Khoản 3 điều 7
	

	24 
	Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật
	
	Theo yêu cầu tại Khoản 4 
	



2. Máy cắt điện hạ áp cách điện không khí ACB (Quyết định số 2431/QĐ-EVNHANOI ngày 19/3/2023 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội):
Điều 9. Yêu cầu chung:
1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho máy cắt hạ áp cách điện không khí (ACB) loại 3 pha, 3 cực hoặc 04 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA công suất > 1.000 kVA.
2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương.
3. Các yêu cầu về thử nghiệm:
a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test): 
Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation).
-  Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases).
-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test). 
b. Thử nghiệm điển hình (Type test): 
- Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):
+ Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics).
+ Đặc tính điện môi (Dielectric properties).
+ Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability).
+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).
+ Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).
+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).
- Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):
+ Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity).
+ Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).
+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).
+ Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).
+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).
- Trình tự thử nghiệm  – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity):
+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).
+ Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định  (Rated ultimate short-circuit breaking capacity).
+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).
+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).
Ghi chú: Trình tự thử nghiệm ở Mục iii) trên là không áp dụng cho ACB có Ics = Icu.
c. Yêu cầu về cung cấp tài liệu chứng minh kết quả thử nghiệm điển hình:
- Tất cả các hạng mục thử nghiệm và Chứng nhận thử nghiệm điển hình (Type Tests certificate)/Báo cáo thử nghiệm điển hình (Test report) hoặc tên gọi khác tương đương của MCCB phải được thực hiện và phát hành tại một hoặc nhiều Phòng thí nghiệm được cấp Chứng nhận ISO/IEC 17025 bởi Cơ quan là thành viên của Tổ chức Công nhận các phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC), hoặc bởi Cơ quan là thành viên thuộc các Tổ chức đã ký Thỏa thuận công nhận lẫn nhau của ILAC (ILAC MRA) cấp chứng nhận.
- Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu liên quan đến kết quả thử nghiệm và năng lực Phòng thí nghiệm sau đây:
 + Bản gốc hoặc bản sao có thể truy xuất nguồn gốc các Chứng nhận thử nghiệm điển hình (Type Tests certificate)/Báo cáo thử nghiệm điển hình (Test report) hoặc tên gọi khác tương đương của thiết bị theo yêu cầu tại điểm a khoản này nêu trên. 
+ Chứng chỉ công nhận hoặc tài liệu chứng minh Phòng thí nghiệm đạt chứng nhận ISO/IEC 17025.
Điều 10. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật ACB
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị 
	Yêu cầu
	Đề xuất và cam kết

	1 
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	2 
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	3 
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể
	

	4 
	Tiêu chuẩn áp dụng 
	
	IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
	

	5 
	Chủng loại
	
	- 03 pha, bảo vệ bằng bộ điều khiển điện tử.
- Kiểu lắp đặt: Cố định (fixed type).
- Kiểu đấu nối: Đấu nối phía sau.
	

	6 
	Số cực
	
	03 cực
	

	7 
	Thao tác ACB
	
	Có thể thao tác đóng/cắt bằng tay hoặc bằng tay và động cơ (tùy chọn). Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
	

	8 
	Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức
	
	ACB phải có nút chỉnh dòng làm việc định mức. 
Các mức điều chỉnh: 0,6 ÷ 1xIn.  
	

	9 
	Thời gian bảo vệ dòng quá tải
	
	Điều chỉnh được
	

	10 
	Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) 
	VAC
	400
	

	11 
	Điện áp cách điện định mức (Ui)
	VAC
	1.000
	

	12 
	Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp)
	kVp
	> 12
	

	13 
	Tần số định mức
	Hz
	50
	

	14 
	Dòng điện làm việc liên tục định mức (In):
	A
	2000
	

	15 
	Cấp phân loại chọn lọc
	
	Cấp A (cắt nhanh)
	

	16 
	Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức
	kA
	
	

	
	MCCB có In = 1.000÷3.200A
	
	> 65
	

	
	MCCB có In > 3.200A
	“
	> 100
	

	17 
	Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức
	kA
	Ics = 100% Icu
	

	18 
	Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu
	Lần
	không tải/có tải ở dòng định mức
	

	
	MCCB có In = 50-100A
	“
	8.500/1.500
	

	
	MCCB có In = 1.000÷3.200A
	“
	10.000/5.000
	

	
	MCCB có In > 3.200A
	“
	5.000/1.500
	

	19 
	Thời gian cắt tối đa
	ms
	≤ 35
	

	20 
	Thời gian đóng tối đa
	ms
	≤ 80
	

	21 
	Số lượng tiếp điểm phụ
	
	Nêu cụ thể
	

	22 
	Cấp bảo vệ vỏ ACB
	
	Tối thiểu IP 40
	

	23 
	Các chức năng tùy chọn:
	
	
	

	23.1
	- Động cơ căng lò xo điện áp nguồn nuôi (24/48/110/220 ...VDC).
	
	Không
	

	23.2
	- Rơ le bảo vệ quá áp/thấp áp.
	
	Không
	

	23.3
	- Rơ le kỹ thuật số (thiết kế dạng Module). Có thể thay đổi đặc tính cắt của ACB bằng cách thay đổi Module mà không phải thay đổi cả ACB.
	
	Không
	

	23.4
	- Màn hình tích hợp trên ACB để theo dõi các thông số: Dòng điện, điện áp các pha, tần số …
	
	Không
	

	24 
	Phụ kiện đi kèm:  
	
	
	

	24.1
	Đầu cực đấu dây loại bản đồng bao gồm các bu lông.
	
	Bao gồm
	

	24.2
	Cần thao tác căng lò xo bằng tay.
	
	Bao gồm
	

	25 
	Bề rộng của ACB
	mm
	Nêu cụ thể
	

	26 
	Nhãn thiết bị
	
	Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
	

	27 
	Đóng gói 
	
	ACB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
	

	28 
	Yêu cầu về thử nghiệm
	
	Theo yêu cầu tại Khoản 3 điều 9
	

	29 
	Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật
	
	Theo yêu cầu tại Khoản 4 
	



3. Máy biến dòng
3.1 Máy biến dòng có dòng thứ cấp định mức 5A và phù hợp với dung lượng tủ:
	TT
	Tủ hạ áp
	Tỷ số máy biến dòng

	1
	1000A
	1000/5A cấp chính xác 0,5

	2
	2000A
	2000/5A cấp chính xác 0,5


Cấp chính xác tối thiểu là 0,5 theo TC: IEC 60185 và có các giá trị định mức cơ và nhiệt không nhỏ hơn các thiết bị khác đã được lắp đặt trên mạch chính.
Máy biến dòng phải chịu được 120% Iđm mà không được vượt quá nhiệt độ cho phép đã nêu ở trên.
[bookmark: _Toc104187944][bookmark: _Toc105143238][bookmark: _Toc105531094]3.2. Yêu cầu về nhãn mác
Tủ hạ áp phải có tấm mác gắn ở vị trí thích hợp dễ nhìn và bao gồm các nội dung sau:
Loại tủ hạ áp - Nhà chế tạo-Số Seri
Năm sản xuất
Điện áp định mức
Dòng điện định mức
Tần số định mức
[bookmark: _Toc104187945][bookmark: _Toc105143239][bookmark: _Toc105531095]3.3. Yêu cầu về thông tin đưa vào tài liệu thầu
- Giấy chứng nhận thí nghiệm điển hình áp tô mát
- Phụ lục: Đặc điểm kỹ thuật riêng và cam kết
- Các bản vẽ mô tả bố trí thiết bị
- Các tài liệu kỹ thuật mô tả thiết bị và bản kê các phụ kiện có trong tủ hạ áp.
- Tuổi thọ thiết kế trung bình của thiết bị, điều kiện và chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ thiết kế.
- Hướng dẫn bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, thí nghiệm đóng điện thiết bị sau lắp đặt.
- Hướng dẫn vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý những bất thường; cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị (có phân loại mức độ ảnh hưởng do các chế độ vận hành không bình thường khác nhau gây ra).
- Hướng dẫn về tần suất, hạng mục kiểm tra, giám sát, theo dõi những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để phát hiện kịp thời bất thường, nguy cơ hư hỏng thiết bị.
- Hướng dẫn công tác thí nghiệm (định kỳ theo từng giai đoạn từ khi bắt đầu đưa thiết bị vào vận hành, các hạng mục thí nghiệm phải thí nghiệm) các thông số và cách đánh giá để đảm bảo thiết bị đủ tiêu chuẩn vận hành tin cậy.
- Hướng dẫn công tác bảo dưỡng định kỳ; thay thế linh phụ kiện; sửa chữa những hư hỏng của từng bộ phận để đảm bảo thiết bị đáp ứng vận hành đúng các chức năng.
- Nêu những yêu cầu về đào tạo trang thiết bị cần để vận hành, thí nghiệm, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; khuyến cáo những linh phụ kiện cần dự phòng và điều kiện thay thế.
[bookmark: _Toc104187946][bookmark: _Toc105143240][bookmark: _Toc105531096]3.4. Yêu cầu về thí nghiệm
Tủ và các thiết bị đóng cắt phải qua thí nghiệm xuất xưởng tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn IEC tương ứng.
[bookmark: _Toc104187947][bookmark: _Toc105143241][bookmark: _Toc105531097]3.5. Yêu cầu về đóng gói và giao hàng
Mỗi một tủ điện hạ áp đều được đóng gói để bảo đảm an tòan trong quá trình vận chuyển và bảo quản.
[bookmark: _Toc104187948][bookmark: _Toc105143242][bookmark: _Toc105531098]3.6. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị đo
	Yêu cầu
	Đề xuất và cam kết

	1
	Yêu cầu kỹ thuật chung của tủ điện
	
	
	

	1.18
	Nhà sản xuất
	
	Nêu rõ
	

	1.19
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Nêu rõ
	

	1.20
	Nước sản xuất
	
	Nêu rõ
	

	1.21
	Kiểu
	
	Nêu rõ
	

	1.22
	Điện áp danh định
	kV
	0,4
	

	1.23
	Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị
	kV
	0,6/1
	

	1.24
	Tần số
	HZ
	50
	

	1.25
	Khoảng cách đường rò nhỏ nhất
	mm/k
V
	20
	

	1.26
	Mức cách điện
	KV
	0,6/1
	

	1.27
	Điện áp thử AC 50HZ trong 1 phút
	kV
	3,5
	

	1.28
	Điện áp xung danh định
	KV
	8,0
	

	1.29
	Nhiệt độ môi trường
	0C
	25
	

	1.30
	Mức bảo vệ ngoài trời cho vỏ tủ
	
	IP54
	

	1.31
	Mức bảo vệ trong nhà cho vỏ tủ
	
	IP44
	

	1.32
	Vật liệu thanh cái
	
	Đồng mạ
	

	1.33
	Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ
	
	Có
	

	1.34
	Biên bản thí nghiệm Type Test và
Routine Test
	
	Có
	

	4
	Cấu hình: Tủ cho MBA 630kVA
	
	
	

	4.1
	Hệ thống 4 thanh cái
	mm2
	(tương đương)
2x80x5
	

	4.2
	Dòng điện định mức MCCB tổng
	A
	1000
	

	4.3
	Dòng điện định mức các MCCB lộ ra
	A
	400/250
	

	4.4
	Số lộ ra
	
	5
	

	4.5
	MCB 3 pha cấp tự dùng
	
	Có
	

	4.6
	MCCB 3 pha cấp cho tụ
	
	Có
	

	4.7
	Máy biến dòng (ccx 0,5)
	Bộ
	2 (6 quả) và 1 quả cho tụ bù
	

	4.8
	Chống sét hạ áp
	
	Có
	

	5
	Cấu hình: Tủ cho MBA 1250kVA
	
	
	

	4.1
	Hệ thống 4 thanh cái
	mm2
	(tương đương)
2x120x5
	

	4.2
	Dòng điện định mức ACB tổng
	A
	2000
	

	4.3
	Dòng điện định mức các MCCB lộ ra
	A
	400/250
	

	4.4
	Số lộ ra
	
	2
	

	4.5
	MCB 3 pha cấp tự dùng
	
	Có
	

	4.6
	MCCB 3 pha cấp cho tụ
	
	Có
	

	4.7
	Máy biến dòng (ccx 0,5)
	Bộ
	2 (6 quả) và 1 quả cho tụ bù
	

	4.8
	Chống sét hạ áp
	
	Có
	



4. Biến dòng điện (TI) hạ áp (Quyết định số 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020 của Tổng công ty điện lực TP Hà Nội)
4.1. Yêu cầu chung
[bookmark: _Toc105143243][bookmark: _Toc105531099]-Yêu cầu kỹ thuật làm cơ sở cho việc thiết kế, chế tạo, thử nghiệm các biến dòng điện (TI) hạ áp chế tạo bằng epoxy đúc, lắp đặt trong nhà.
[bookmark: _Toc105143244][bookmark: _Toc105531100]-Vận hành liên tục, trong nhà, làm mát tự nhiên (ONAN).
[bookmark: _Toc104187949][bookmark: _Toc105143245][bookmark: _Toc105531101]4.2. Tiêu chuẩn áp dụng
- IEC 60044-1 Tiêu chuẩn biến dòng đo lường.
[bookmark: _Toc104187950][bookmark: _Toc105143246][bookmark: _Toc105531102]4.3. Yêu cầu khác
Yêu cầu thử nghiệm
[bookmark: _Toc105143247][bookmark: _Toc105531103]Yêu cầu có biên bản thí nghiệm điển hình (Type Test) và biên bản thí nghiệm xuất xưởng (Routine Test) phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60044-1.
[bookmark: _Toc104187951][bookmark: _Toc105143248][bookmark: _Toc105531104]Yêu cầu về cấu trúc
[bookmark: _Toc105143249][bookmark: _Toc105531105]TI hạ áp được chế tạo bằng epoxy đúc, loại hình xuyến, có thể lồng được thanh cái hoặc cáp (Iđm của thanh cái hoặc cáp bằng Iđm của TI).
[bookmark: _Toc105143250][bookmark: _Toc105531106]Phải có 1 tấm biển chỉ rõ các phần đấu nối cần thiết, tỷ số biến, cực tính, cấp chính xác, dung lượng của TI.
[bookmark: _Toc105143251][bookmark: _Toc105531107]Kích thước của TI phải đáp ứng được các ứng xuất đồng thời phát sinh do ngắn mạch.
[bookmark: _Toc105143252][bookmark: _Toc105531108]Ổ đấu dây của TI có nắp che và có vít kẹp chì.
[bookmark: _Toc105143253][bookmark: _Toc105531109]Đế của biến dòng điện bằng thép có khoan 2 lỗ hay 4 lỗ để dễ dàng cho việc lắp đặt.
[bookmark: _Toc104187952][bookmark: _Toc105143254][bookmark: _Toc105531110]4.4. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Đề xuất và cam kết

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	2
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Nêu cụ thể
	

	3
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	4
	Kiểu
	
	Nêu cụ thể
	

	5
	Điện áp định mức
	kV
	0,4
	

	6
	Tần số
	Hz
	50
	

	7
	Chịu điện áp xung sét danh định
	kV
	6
	

	8
	Chịu điện áp tần số công nghiệp
	kV
	3
	

	9
	Dòng điện định mức (I1đm)
	A
	1000-2000

	

	10
	Dòng điện thứ cấp định mức (I2đm)
	A
	5
	

	11
	Dòng điện quá tải liên tục (%I1đm)
	%
	120
	

	12
	Dòng điện nhiệt Ith
	kA/s
	      (60-80)I1đm
	

	13
	Dòng điện động Id
	kA
	2.5Ith
	

	14
	Cấp chính xác
	
	0,5
	

	15
	Độ tăng nhiệt độ của cuộn dây ở I1đm
	0C
	60
	

	16
	Dung lượng định mức
	VA
	
	

	16.1
	Loại 600-1000-2000/5A
	
	15
	

	17
	Kích thước:
· Đường kính ngoài
· Đường kính trong
· Chiều dày
	mm
	Nêu cụ thể
	

	18
	Trọng lượng của 1 pha
	kg
	Nêu cụ thể
	

	19
	Đặc tuyến từ hoá và sai số góc pha
	
	Nêu cụ thể
	

	20
	Vật liệu của các phần dẫn điện
	
	Đồng
	

	21
	Kiểu các cực và đấu nối
	
	Nêu cụ thể
	

	22
	Bản vẽ mô tả kích thước WxDxH
	
	Nêu cụ thể
	

	23
	Biên bản thí nghiệm điển hình Type Test
	
	Có
	

	24
	Biên bản thí nghiệm xuất xưởng Routine
Test
	
	Có
	


5. Cáp hạ áp và phụ kiện (QĐ 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 của Tổng công ty điện lực TP. Hà Nội)
5.1. Yêu cầu chung:
Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với cáp ngầm hạ áp, cách điện XLPE hoặc EPR hoặc tương đương với điện áp định mức 0,6/1/1,2kV.
5.2. Tiêu chuẩn áp dụng:
TCVN 5935-1 (IEC 60502-1): Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um =1,2kV) đến 30kV (Um =36kV).
TCVN 6612 (IEC 60228) : Ruột dẫn của cáp cách điện. 
TCVN 10889 (IEC 60229): Cáp điện - Thử nghiệm trên vỏ ngoài dạng đùn có chức năng bảo vệ đặc biệt. 
Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn 
5.3. Thiết kế và lắp đặt:
Cáp bọc hạ thế ruột đồng loại 1 lõi, 2 lõi, 4 lõi, cách điện bằng chất XLPE hoặc EPR hoặc tương đương. Vật chèn kín phải liên tục và chèn theo cách sao cho không để hơi ẩm lọt vào. 
Cáp phải phù hợp với số liệu sau:
- Điện áp hệ thống danh định: 	0,4kV 
- Cấp cách điện: 			0,6/1/1,2kV
- Hệ thống: 				3 pha, 4 dây, nối đất trực tiếp 
- Tần số: 				50Hz 
a. Số liệu thiết kế. 
Cấu tạo cáp sẽ bao gồm: 
- Cáp không sử dụng lớp chống va chạm cơ giới (không có băng nhôm/băng thép) 
* Ruột cáp (có băng dãn nở chống thấm nước dọc theo lõi) 
* Lớp bọc cách điện 
* Lớp vỏ bọc ngoài 
- Với cáp nhiều lõi sẽ có thêm lớp độn tạo tròn đều cho cáp khi bện các lõi. 
b. Ruột cáp. 
- Ruột cáp phải là dây dẫn đồng loại nhiều sợi được ép tròn vặn xoắn, có điện trở lõi và cấu trúc lõi phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6612 (IEC 60228) class 2. Trong ruột cáp phải sử dụng loại băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước (băng dãn nở chống thấm nước được đưa vào trong quá trình bện xoắn lõi). 
- Với lõi cáp có tiết diện danh định nhỏ hơn 35mm2 được phép có hoặc không có băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước ở trong lõi cáp. 
c. Cách điện của ruột cáp. 
Chất cách điện của ruột cáp là XLPE/EPR và phải được thực hiện bằng phương pháp đùn ép. Chất cách điện được trộn phụ gia chống mối, mọt, phụ gia làm tăng tuổi thọ chất cách điện. Mặt khác, chất phụ gia không làm ảnh hưởng đến tính chất cơ, lý, cách điện...của chất cách điện.
d. Lớp vỏ bọc trong, lớp vỏ bọc ngoài. 
Lớp vỏ bọc không chứa kim loại làm bằng hợp chất nhựa dẻo PVC hoặc PE. Độ dầy lớp vỏ bọc đáp ứng theo TCVN 5935-1 (hoặc tương đương) 
e. Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới. 
- Cáp được thiết kế có lớp bảo vệ để chống được va đập cơ giới ở dưới lớp vỏ bọc ngoài của cáp.
- Đối với cáp 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi sử dụng 02 lớp băng thép mạ kẽm.
- Đối với cáp 1 lõi sử dụng 02 lớp băng nhôm.
- Độ dầy danh định của lớp giáp được quy định như bảng dưới (đáp ứng TCVN-5935-1)
	Đường kính giả định bên dưới áo giáp (mm)
	Độ dầy danh định của mỗi dải băng (mm)

	Lớn hơn
	Đến và bằng
	Thép hoặc thép mạ
	Nhôm hoặc hợp kim nhôm

	-
	30
	0,2
	0,5

	30
	70
	0,5
	0,5

	70
	-
	0,8
	0,8


- Chiều dày nhỏ nhất của lớp băng quấn không thấp hơn giá trị danh định 10%
f. Đánh mã ký hiệu. 
Cáp phải được đánh ký hiệu rõ ràng, trên cáp có ghi rõ chủng loại, tiết diện, nhà sản xuất, năm sản xuất (hai số cuối). Các ký hiệu sử dụng phải bền chắc và đảm bảo trong suốt quá trình vận hành. 
5.4. Yêu cầu thử nghiệm:
- Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với tất cả các loại cáp được cung cấp. 
- Toàn bộ thiết bị phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan. 
- Biên bản test phải đáp ứng và đẩy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan. 
5.5. Yêu cầu khác:
- Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô tối đa không vượt quá 4.500kg với đường kính mặt lô cuốn cáp tối đa 2,2m. 
- Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô.
5.6. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:
5.6.1. Đặc tính cáp hạ áp ruột đồng 1x240mm2 -Không có băng nhôm
	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Đề xuất và cam kết

	1. 
	Cáp hạ áp 0.6/1kV
	
	Nêu cụ thể
	

	2. 
	Nhà sản xuất/ nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	3. 
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Nêu cụ thể
	

	4. 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	Nêu cụ thể
	

	5. 
	Loại
	
	Đồng
	

	6. 
	Số và tiết diện danh định của cáp
	mm2
	1x240
	

	7. 
	Số sợi đồng của lõi cáp (1 lõi)-đồng/nhôm
	Sợi
	≥34
	

	8. 
	Đường kính lõi (1 lõi) 
	mm
	17,6-19,2
	

	9. 
	Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi
	
	có
	

	10. 
	Loại vật liệu cách điện
	
	XLPE/EPR
	

	11. 
	Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR)
	
	1,7/1,2
	

	12. 
	Loại vật liệu vỏ bọc
	
	PVC/PE
	

	13. 
	Độ dày danh định của lớp ngoài vỏ bọc
	mm
	Nêu cụ thể
	

	14. 
	Đường kính ngoài của cáp
	mm
	Nêu cụ thể
	

	15. 
	Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn
	0C
	90
	

	16. 
	Khả năng mang tải của cáp
	A
	Nêu cụ thể
	

	17. 
	Điện trở 1 chiều của dây dẫn ở to=20oC
	/km
	0,0754
	

	18. 
	Điện trở cách điện của cáp
	/km
	Nêu cụ thể
	

	19. 
	Trọng lượng của lõi dây
	kg/km
	Nêu cụ thể
	

	20. 
	Trọng lượng của toàn bộ cáp
	kg/km
	Nêu cụ thể
	

	21. 
	Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp
	m
	Nêu cụ thể
	

	22. 
	Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp
	m
	Nêu cụ thể
	

	23. 
	Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp
	kg
	Nêu cụ thể
	

	24. 
	Biên bản thí nghiệm điển hình Type Test và Routine Test
	
	có
	

	25. 
	Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan
	
	Đáp ứng
	


6. Cosse ép (QĐ 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 của Tổng công ty điện lực TP. Hà Nội)
6.1 Yêu cầu chung:
Tiêu chuẩn kỹ thuật này được áp dụng cho cosse ép để đấu nối với dây dẫn vào bản cực đồng của MCCB, thiết bị... được lắp đặt trên đường dây hạ áp.
6.2  Tiêu chuẩn áp dụng:
TCVN 3624-81: Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử
AS 1154.1: Cách điện và phụ kiện cho đường dây dẫn điện trên không.
Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn
6.3. Thiết kế và lắp đặt:
- Loại đai ép cho ống nối là loại lục giác.
 - Điện trở của ống nối sau khi ép không vượt quá 75% của dây dẫn có chiều dài tương đương.
 - Ghi nhãn: Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm/nổi không phai như sau:
+ Tên nhà sản xuất.
+ Mã hiệu của sản phẩm, loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
+ Có các vị trí ép phải được khắc chìm
c. Cosse ép đồng
-  Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiết, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt
- Cosse ép loại 01 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 16mm2 đến 150mm2.
- Cosse ép loại 02 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện twf 185mm2 đến 400mm2.
- Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện.
- Cosse ép làm bằng đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.
6.4 Yêu cầu về thử nghiệm:
- Thử nghiệm phải thực hiện trên các mẫu lấy bất kỳ từ lô vật liệu được cung cấp phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.
- Thử nghiệm xuất xưởng: Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
+ Kiểm tra các kích thước
+ Kiểm tra các ký hiệu
- Thử nghiệm điển hình: Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
+ Đo điện trở tiếp xúc.
+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức.
+ Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp.
+ Thử chu kỳ nhiệt gồm 250 chu kỳ.
- Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC tiêu chuẩn
- Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày  tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và/hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử	nghiệm, chi tiết thử nghiệm,  phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.)  thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được.
6.5 Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị đo
	Yêu cầu
	Đề xuất và cam kết

	1
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu cụ thể
	

	2
	Mã hiệu sản phẩm
	 
	Nêu cụ thể
	

	3
	Nước sản xuất
	 
	Nêu cụ thể
	

	4
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	 
	Nêu cụ thể
	

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	 
	Nêu cụ thể
	

	6
	Loại đai ép cho cosse ép
	 
	Loại lục giác
	

	7
	Tiêt diện của dây dan
	mm2
	 
	

	
	C-240
	
	240
	

	8
	Khả năng chịu được dòng điện liên tục
	A
	 
	

	
	C-240
	
	Nêu cụ thể
	

	9
	Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch
	kA/s
	 
	

	
	C-240
	
	Nêu cụ thể
	

	10
	Điện trở của ống nối sau khi ép
	 
	Nêu cụ thể
	

	11
	Kiểm tra và thử nghiệm
	 
	Nêu cụ thể
	

	12
	Ghi nhãn
	 
	Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền
	

	13
	Bao gói
	 
	Phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
	

	14
	Tài liệu kỹ thuật. bản vẽ chế tạo
	 
	có
	

	15
	Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test
	 
	có
	


7. Ống bọc co ngót hạ thế
7.1 Phạm vi:
Thông số kỹ thuật bao gồm thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và giao hàng ống bọc co ngót hạ thế có độ bền cao dùng để bọc cách điện cho dây dẫn.
7.2 Tiêu chuẩn áp dụng:
Tiêu chuẩn ANSI / IEEEC37.20 và tiêu chuẩn Điện lực Việt Nam.
7.3 Yêu cầu kỹ thuật
- Các yêu cầu kỹ thuật chung:
+ Có chất chống tia cực tím, không bị lão hoá dưới ánh nắng mặt trời.
+ Chống phóng điện bề mặt.
+ Chịu được sự phân tách cao, chịu được dung môi tốt và chống tràn.
+ Gen co nhiệt có khả năng chống cháy rất tốt, bảo vệ môi trường, máy móc khỏi nguy cơ cháy nổ. Dây gen co mềm, ổn định, nhiệt độ co thấp, thời gian xảy ra hiện tượng co nhanh.
+ Điện áp cách điện 600V.
7.4 Các thông tin yêu cầu đưa vào tài liệu thầu:
- Xuất xứ hàng hoá rõ ràng.
7.5 Yêu cầu khi giao hàng:
Trên ống bọc co ngót hạ thế phải có mác ghi rõ nhà sản xuất, kiểu loại, các kích thước
YÊU CẦU VỀ CÔNG NHÂN:
	STT
	Vị trí công việc
	Trình độ chuyên môn

	1
	Công nhân tham gia thi công gói thầu (có bảng kê danh sách, tên tuổi, bậc thợ công nhân)
	- Số lượng công nhân kỹ thuật bậc 3/7 trở lên: 10 người.
- Được cấp Thẻ an toàn lao động 


Nhà thầu có thể đính kèm hoặc không đính thẻ này trong E-HSDT, kể cả trường hợp E-HSMT có yêu cầu công nhân phải có thẻ này. Việc nhà thầu không đính kèm thẻ cho công nhân không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. E-HSDT của nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá và được xét duyệt trúng thầu. Trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình thẻ cho công nhân theo yêu cầu trước khi trao hợp đồng

IV . Các bản vẽ
Mục này liệt kê các bản vẽ kèm theo E-HSMT(*) : Theo file đính kém

	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản/ngày phát hành

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


Ghi chú:
(*): Chủ đầu tư căn cứ vào tình trạng thiết kế đã có sẵn được duyệt (nếu có) để cung cấp với tiêu chí:
· Đảm bảo tính pháp lý và bảo mật cần thiết;
· Cung cấp tối đa thông tin của dự án để nhà thầu hiểu biết tốt nhất trong chuẩn bị E-HSDT.

